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QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024 

Cho các hộ gia đình tại Thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc  Ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Trưởng thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024 cho 307 hộ gia đình 

thuộc thôn Linh Trƣờng, xã Hoằng Trƣờng. 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trƣởng thôn Linh Trƣờng, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Trƣờng, các cơ 

quan, tổ chức liên quan và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3 - QĐ; 

- UBND huyện Hoằng Hóa; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thanh Cảnh 

 



DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

THÔN LINH TRƯỜNG 

 

Stt Tên chủ hộ gia đình Ngày sinh Danh hiệu Đơn vị 

1  TRƢƠNG ĐÌNH ĐỒNG 08/04/1995 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

2  LÊ THỊ VY 18/04/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

3  NGUYỄN HỮU VIỆT 03/09/1977 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

4  NGUYỄN VĂN BẮC 05/04/1988 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

5  NGUYỄN VĂN THẢO 27/12/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

6  TRƢƠNG ĐÌNH HẠ 30/07/1988 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

7  NGUYỄN THỊ HOA 29/09/1988 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

8  LÊ PHẠM LƢU 03/09/1990 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

9  LÊ PHẠM THỌ 25/10/1957 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

10  NGUYỄN VĂN THƠ 18/05/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

11  LÊ THỊ XUÂN 01/01/1947 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

12  LÊ VĂN THÀNH 27/05/1988 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

13  LÊ VĂN CỪ 08/10/1962 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

14  LÊ VĂN QUYẾT 26/12/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

15  TRƢƠNG ĐÌNH SÁNH 17/02/1961 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

16  NGUYỄN VIẾT TUÂN 30/04/1975 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

17  NGUYỄN HỮU CHANG 01/10/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

18  LÊ XUÂN TÌNH 16/09/1983 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

19  LÊ VĂN HẠNH 24/12/1966 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

20  NGUYỄN VĂN ÁNH 27/10/1988 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

21  TRƢƠNG NGỌC VIỆT 10/04/1964 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

22  LÊ TRƢƠNG TỊNH 10/06/1979 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

23  LÊ VĂN LÝ 15/09/1970 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

24  PHẠM VĂN LÀM 10/05/1949 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

25  PHẠM NGỌC HẢI 10/06/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

26  LÊ THỊ HUỆ 05/05/1963 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

27  PHẠM VĂN HIỆP 20/09/1977 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

28  LÊ XUÂN HOÀNG 07/05/1965 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

29  PHẠM VĂN CHÍNH 09/08/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

30  LÊ PHẠM ĐÔNG 15/08/1961 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

31  TRƢƠNG ĐÌNH MINH 30/06/1981 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

32  TRẦN VĂN SINH 10/06/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 



33 NGUYỄN THỊ THU 03/02/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

34  PHẠM VĂN SANG 02/09/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

35  PHẠM VĂN HOÀNG 07/04/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

36  TRƢƠNG ĐÌNH KỶ 22/01/1977 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

37  NGUYỄN VĂN NAM 02/10/1986 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

38  LÊ VĂN LỢI 01/01/1962 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

39  LÊ ĐỨC SINH 09/09/1992 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

40  PHẠM VĂN THỦY 10/05/1973 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

41  LÊ THỊ MAI 14/11/1977 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

42  LÊ VĂN TUYÊN 02/05/1971 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

43  TRẦN VĂN HÙNG 05/08/1986 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

44  LÊ VĂN KHUÊ 15/08/1963 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

45  LÊ THỊ TƠN 23/05/1950 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

46  NGUYỄN PHÖ THẮNG 09/08/1998 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

47  LÊ PHẠM ĐỨC 08/04/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

48  LÊ PHẠM MAI 12/10/1965 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

49  LÊ VĂN LONG 06/09/1962 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

50  NGUYỄN HỮU HƢNG 20/06/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

51  TRẦN VĂN HOÀN 01/12/1979 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

52  NGUYỄN THỊ HIỀN 15/06/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

53  PHẠM VĂN HÙNG 13/01/1952 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

54  LÊ PHẠM VỊ 08/04/1976 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

55  LÊ VĂN TRỌNG 01/06/1971 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

56  NGUYỄN VIẾT HẢO 15/07/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

57  LÊ THỊ HIỀN 05/07/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

58  LÊ XUÂN LỢI 10/12/1976 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

59  NGUYỄN HỮU BÖT 02/10/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

60  TRẦN PHÖ THẮNG 15/09/1979 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

61  TRƢƠNG ĐÌNH THỰC 17/10/1965 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

62  LÊ VĂN MINH 18/03/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

63  TRƢƠNG THỊ HÀN 10/06/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

64  LÊ VĂN HÙNG 07/04/1983 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

65  LÊ VĂN QUANG 04/07/1990 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

66  LÊ VĂN BÌNH 19/08/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

67  LÊ VĂN THÂN 16/06/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 



68  PHẠM THỊ TRÀ 16/03/1947 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

69  LÊ VĂN NHÂN 08/04/1962 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

70  TRƢƠNG ĐÌNH TƢỜNG 01/01/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

71  NGUYỄN VĂN HƢƠNG 05/10/1955 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

72  LÊ PHẠM CƢỜNG 10/05/1981 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

73  NGUYỄN ĐĂNG TUẤN 10/09/1977 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

74  LÊ VĂN TRUNG 15/08/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

75  NGUYỄN VIẾT BÌNH 19/05/1966 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

76  LÊ VĂN THUẬN 07/01/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

77  NGUYỄN VĂN BÌNH 06/11/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

78  TRẦN VĂN MINH 10/07/1966 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

79  NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/10/1963 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

80  LÊ VĂN TỈNH 10/01/1966 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

81  LÊ PHẠM LONG 15/06/1977 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

82  TRƢƠNG ĐÌNH CƢỜNG 16/06/1986 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

83  TRƢƠNG ĐÌNH HẢI 20/05/1991 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

84  TRƢƠNG ĐÌNH HÙNG 16/05/1963 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

85  LÊ VĂN SƠN 14/05/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

86  LÊ XUÂN PHƢƠNG 26/07/1961 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

87  NGUYỄN THỊ KHÁNH 01/01/1976 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

88  LÊ THỊ KHUYÊN 01/01/1948 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

89  LÊ VĂN CHANH 10/09/1949 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

90  TRƢƠNG ĐÌNH BÀY 10/08/1957 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

91  LÊ VĂN THÀNH 20/10/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

92  LÊ VĂN MINH 10/11/1976 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

93  LÊ VĂN ĐỨC 18/10/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

94  LÊ THỊ HƢƠNG 23/06/1983 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

95  LÊ XUÂN VÀNG 10/07/1950 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

96  LÊ TRƢƠNG DẦN 05/10/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

97  LÊ VĂN DẦN 01/10/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

98  PHẠM NGỌC HÙNG 20/06/1964 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

99  LÊ VĂN HƢNG 09/09/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

100  LÊ XUÂN THẮNG 15/06/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

101  LÊ TRƢƠNG MIÊNG 10/10/1953 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

102  NGUYỄN THỊ ĐƢƠNG 06/07/1958 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 



103  LÊ XUÂN AN 15/07/1978 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

104  LÊ TRUNG LÂM 20/10/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

105  LÊ TRUNG HẢI 09/09/1981 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

106  LÊ TRUNG SƠN 05/10/1978 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

107  LÊ TRUNG HOÀ 02/02/1955 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

108  LÊ XUÂN DŨNG 19/08/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

109  LÊ TRƢƠNG MINH 18/06/1979 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

110  NGUYỄN XUÂN LONG 22/02/1989 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

111  LÊ THỊ CÖC 02/07/1961 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

112  LÊ XUÂN QUANG 20/10/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

113  PHẠM VĂN KHÁNH 15/05/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

114  PHẠM VĂN TOÁN 10/06/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

115  PHẠM THỊ THỦY 09/05/1953 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

116  NGUYỄN THỊ HÕA 03/02/1972 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

117  TRẦN VĂN THUẬN 15/06/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

118  ĐẶNG VĂN TÂM 01/05/1971 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

119  LÊ VĂN THỦY 10/06/1972 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

120  NGUYỄN VĂN HUY 19/05/1973 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

121  LÊ VĂN CHIẾN 20/10/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

122  LÊ XUÂN VINH 05/08/1965 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

123  NGUYỄN VIẾT LIỀN 07/08/1965 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

124  LÊ XUÂN HUỆ 14/05/1973 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

125  NGUYỄN MINH TOÀN 24/03/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

126  NGUYỄN HỮU QUYỀN 03/02/1961 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

127  LÊ XUÂN CHUNG 30/10/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

128 PHẠM THỊ MÃO 05/06/1963 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

129  LÊ VĂN LÝ 02/03/1970 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

130  NGUYỄN THỊ CÖC 12/05/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

131 TRƢƠNG ĐÌNH LƢỢNG 01/08/1986 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

132  TRƢƠNG ĐÌNH MINH 02/05/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

133  PHẠM VĂN HƢNG 25/05/1978 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

134  LÊ PHẠM NAM 25/06/1990 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

135  LÊ XUÂN THỦY 05/05/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

136  LÊ XUÂN BÌNH 23/06/1990 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

137  LÊ PHẠM CHÖC 02/09/1969 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 



138  TRƢƠNG ĐÌNH NINH 20/04/1973 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

139  LÊ VĂN XUÂN 06/08/1979 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

140  NGUYỄN HỮU ĐÔNG 23/08/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

141  LÊ XUÂN ĐỘ 11/12/1979 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

142  LÊ XUÂN ĐIỀU 01/01/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

143  TRẦN VĂN HẢI 03/02/1962 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

144  LÊ PHẠM HƢƠNG 19/05/1972 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

145  NGUYỄN HỮU TRƢỜNG 10/10/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

146 LÊ THỊ SỢI 05/05/1951 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

147  TRƢƠNG ĐÌNH ĐỘ 15/05/1966 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

148  NGUYỄN VĂN KHẢI 15/08/1964 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

149  LÊ PHẠM HÙNG 20/08/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

150  LÊ PHẠM DANG 24/10/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

151  TRƢƠNG VĂN HỒNG 01/10/1978 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

152  TRƢƠNG ĐÌNH BÌNH 24/05/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

153  TRƢƠNG ĐÌNH DŨNG 10/07/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

154  LÊ THỊ VÌNH 15/04/1953 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

155  PHẠM VĂN HÓA 01/07/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

156  LÊ VĂN HOÀNG 10/05/1967 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

157  TRƢƠNG ĐÌNH ĐỒNG 10/02/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

158  TRƢƠNG ĐÌNH CƢ 05/05/1970 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

159  NGUYỄN VĂN SƠN 10/10/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

160  LÊ THỊ DỜI 05/10/1953 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

161  NGUYỄN HỮU THÁI 05/10/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

162  TRƢƠNG ĐÌNH HÓA 15/05/1992 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

163  NGUYỄN VIẾT TUẤN 18/08/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

164  PHẠM THỊ HÀ 30/06/1977 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

165  NGUYỄN HỮU HÙNG 16/01/1998 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

166  TRƢƠNG THỊ THÖY 20/10/1977 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

167  TRƢƠNG THỊ QUÝ 19/06/1975 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

168  LÊ THỊ NGUYÊN 20/07/1947 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

169  PHẠM THỊ LAN 10/10/1952 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

170  LÊ XUÂN KÍNH 21/02/1951 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

171  NGUYỄN VĂN NAM 01/05/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

172  NGUYỄN HỮU HÀO 08/08/1972 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 



173  NGUYỄN VĂN TỨ 01/01/1937 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

174  NGUYỄN THỊ SÂM 10/04/1955 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

175  LÊ VĂN CHÍNH 02/02/1972 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

176  TRƢƠNG ĐÌNH HUY 10/05/1973 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

177  NGUYỄN XUÂN CƢỜNG 20/02/1981 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

178  LÊ PHẠM QUÝ 08/05/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

179  TRƢƠNG ĐÌNH KÌNH 01/09/1954 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

180  NGUYỄN HỮU NGỌT 10/05/1955 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

181  TRƢƠNG VĂN HÀ 01/05/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

182  TRƢƠNG ĐÌNH TRƢỜNG 11/08/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

183  NGUYỄN THỊ NHIỆM 10/01/1953 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

184  NGUYỄN THỊ TÂM 10/12/1966 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

185  NGUYỄN VIẾT HIỀN 15/08/1970 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

186  NGUYỄN VĂN THẾ 28/02/1983 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

187  TRƢƠNG ĐÌNH TƢỞNG 05/05/1958 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

188  TRƢƠNG ĐÌNH THẾ 14/05/1991 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

189  TRƢƠNG ĐÌNH CHINH 12/02/1970 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

190  NGUYỄN HỮU KẾT 05/08/1964 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

191  LÊ TRƢƠNG ĐỊNH 19/05/1964 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

192  LÊ XUÂN XANH 01/01/1946 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

193  NGUYỄN VĂN HẢI 19/02/1989 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

194  LÊ VĂN NGUYÊN 01/06/1972 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

195  LÊ THỊ MINH 11/11/1942 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

196  NGUYỄN VĂN QUẾ 09/02/1970 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

197  NGUYỄN HỮU ĐƢỢC 03/10/1983 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

198  TRƢƠNG THỊ SEN 08/10/1979 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

199  LÊ PHẠM QUỲNH 20/09/1981 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

200  PHẠM VĂN ĐỨC 05/02/1983 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

201  NGUYỄN THỊ MỪNG 10/04/1969 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

202  NGUYỄN HỮU VUI 10/04/1975 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

203  PHẠM VĂN LÀNH 16/05/1986 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

204  LÊ VĂN THÀNH 18/09/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

205  LÊ XUÂN HÙNG 15/07/1981 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

206  NGUYỄN HỮU ĐỒNG 06/07/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

207  NGUYỄN HỮU LÂM 14/08/1975 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 



208  LÊ XUÂN QUANG 20/10/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

209  LÊ PHẠM HIỀN 05/10/1976 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

210  PHẠM VĂN TOÀN 10/10/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

211  PHẠM VĂN HOÀN 20/11/1978 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

212  NGUYỄN VĂN THI 10/10/1962 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

213  LÊ HỒNG KHƠ 15/05/1955 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

214  NGUYỄN VĂN HÍNH 24/10/1964 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

215  TRƢƠNG ĐÌNH ĐỒNG 05/10/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

216  LÊ PHẠM THẢO 03/07/1970 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

217  LÊ VĂN CẢNH 30/12/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

218  LÊ VĂN CHI 03/02/1969 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

219  NGUYỄN HỮU HÀO 02/10/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

220  TRƢƠNG ĐÌNH CHINH 09/08/1979 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

221  TRƢƠNG ĐÌNH THÀNH 01/12/1983 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

222  NGUYỄN VIẾT HẢI 14/06/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

223  LÊ VĂN TRỌNG 10/09/1964 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

224  PHẠM NGỌC QUÂN 15/05/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

225 NGUYỄN THỊ ĐIỆU 01/07/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

226  LÊ THỊ HOÀ 28/08/1952 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

227  TRƢƠNG ĐÌNH THÀNH 07/12/1980 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

228  LÊ VĂN TUẤN 20/10/1977 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

229  LÊ XUÂN CÔNG 19/05/1959 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

230  LÊ THỊ DUYÊN 19/09/1973 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

231  NGUYỄN VIẾT NĂM 10/06/1989 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

232  NGUYỄN MINH DỰ 10/08/1970 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

233  NGUYỄN VIẾT LINH 28/08/1987 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

234  LÊ PHẠM CHŨNG 10/10/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

235  LÊ VĂN XUÂN 11/10/1990 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

236  LÊ THỊ KHÁNH 10/05/1969 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

237  ĐẶNG VĂN SƠN 23/10/1967 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

238  TRƢƠNG ĐÌNH QUYÊN 12/05/1966 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

239  LÊ PHẠM TÍNH 05/04/1986 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

240  LÊ PHẠM TÌNH 02/02/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

241  NGUYỄN HỮU XUYÊN 15/06/1973 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

242  LÊ PHẠM LÝ 05/07/1975 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 



243  NGUYỄN HỮU DUYÊN 12/08/1971 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

244  NGUYỄN THỊ TƢ 15/09/1949 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

245  NGUYỄN HỮU THU 24/02/1950 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

246  LÊ VĂN THÂN 10/04/1955 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

247  LÊ THỊ THẢO 12/09/1964 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

248  LÊ VĂN HÙNG 20/10/1984 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

249  LÊ PHẠM TRƢỜNG 27/10/1991 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

250  LÊ PHẠM TÌNH 08/06/1966 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

251  LÊ PHẠM THI 01/01/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

252  LÊ VĂN TÂM 06/05/1975 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

253  LÊ XUÂN BÌNH 04/02/1981 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

254  LÊ VĂN TUYẾN 11/10/1976 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

255  TRẦN VĂN DƢƠNG 12/08/1963 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

256  LÊ HỒNG TỤ 02/09/1957 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

257  LÊ MINH ĐỨC 04/02/1963 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

258  NGUYỄN HỮU HẢI 19/08/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

259  LÊ VĂN THẢO 19/10/1962 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

260  LÊ XUÂN VỊNH 05/05/1968 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

261  NGUYỄN HỮU KÈ 08/05/1953 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

262  LÊ VĂN HÙNG 05/10/1978 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

263  LÊ VĂN BÖT 05/04/1975 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

264  TRƢƠNG ĐÌNH TIẾN 13/04/1967 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

265  LÊ TRƢƠNG HÙNG 26/05/1963 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

266  LÊ XUÂN THỊNH 25/05/1974 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

267  TRƢƠNG ĐÌNH HIỆP 25/04/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

268  LÊ XUÂN DƢƠNG 28/09/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

269  LÊ XUÂN DĨ 01/10/1957 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

270  LÊ VĂN THĂNG 20/07/1990 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

271  LÊ VĂN THỌ 30/10/1991 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

272  NGUYỄN VIẾT THÀNH 22/12/1993 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

273  NGUYỄN ĐĂNG THÀNH 11/11/1983 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

274  LÊ PHẠM THỂ 01/12/1993 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

275  NGUYỄN VĂN THÀNH 10/06/1994 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

276  LÊ VĂN NGÃI 10/08/1960 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

277  TRƢƠNG ĐÌNH LONG 12/06/1965 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 



278  LÊ PHẠM MINH 30/01/1996 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

279  LÊ VĂN PHÖC 27/11/1985 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

280  NGUYỄN VIẾT CHIẾN 20/05/1989 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

281  LÊ VĂN CHUNG 21/03/1990 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

282  LÊ XUÂN HOÀI 19/03/1994 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

283  NGUYỄN VĂN LINH 11/10/1991 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

284  NGUYỄN HỮU BÌNH 12/10/1996 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

285  ĐẶNG VĂN THÔNG 26/04/1994 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

286  ĐẶNG VĂN MINH 10/02/1993 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

287  LÊ VĂN TRUNG 24/07/1986 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

288  TRƢƠNG ĐÌNH TÙNG 16/06/1990 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

289  LÊ THỊ HỒNG 05/06/1988 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

290  NGUYỄN VIẾT HÕA 08/10/1988 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

291  NGUYỄN VĂN LONG 20/06/1988 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

292  LÊ PHẠM CHUNG 02/03/1997 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

293  TRƢƠNG ĐÌNH BIÊN 04/10/1993 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

294  LÊ PHẠM CƢỜNG 10/06/1996 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

295  LÊ VĂN MINH 19/05/1992 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

296  NGUYỄN VĂN HÕA 10/12/1981 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

297  TRƢƠNG ĐÌNH THÀNH 01/01/1938 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

298  NGUYỄN THỊ THU 03/02/1956 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

299  LÊ THỊ OANH 23/07/1955 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

300  LÊ PHẠM THẠO 26/11/1990 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

301  NGUYỄN THỊ SANG 15/05/1958 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

302  NGUYỄN THỊ LÀ 26/12/1957 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

303  NGUYỄN HỮU MAI 10/06/1982 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

304  TRẦN VĂN ĐẠI 17/06/1989 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

305  TRƢƠNG ĐÌNH THÀNH 26/12/1994 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

306  NGUYỄN THỊ CHÖC 13/07/1962 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 

307  LÊ PHẠM CHIỀU 12/07/1993 GĐVH năm 2024 Thôn Linh Trƣờng 
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